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CHỦ ĐỀ 1 : CHẤT 
BÀI 1: ĐẤT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐẤT


1. NHẬN BIẾT (7 CÂU)
Câu 1: Hãy kể tên những thành phần của đất.
Trả lời:
Thành phần của đất gồm: Khoáng chất , mùn, nước và không khí,...
Câu 2: Em hãy cho biết tầm quan trọng của đất đối với cây trồng?
Trả lời:
Đất có vai trò quan trọng trong việc cung cấp chất dinh dưỡng, nước, không khí,... cho cây và giữ cho cây đứng vững.
Câu 3: Những nguyên nhân chính gây ô nhiễm đất là gì?
Trả lời:
Một số nguyên nhân chính gây ô nhiễm đất bao gồm:
· Sử dụng hóa chất: Các loại thuốc trừ sâu, phân bón hóa học làm ô nhiễm đất.
· Rác thải: Rác thải sinh hoạt và công nghiệp không được xử lý đúng cách.
· Khai thác khoáng sản: Làm cạn kiệt chất dinh dưỡng trong đất và gây ô nhiễm.
Câu 4: Ô nhiễm đất ảnh hưởng như thế nào đến môi trường và sức khỏe con người?
Trả lời:
Ô nhiễm đất có thể gây ra các vấn đề như:
· Suy giảm chất lượng đất: Làm giảm khả năng sản xuất nông nghiệp và chất lượng thực phẩm.
· Ô nhiễm nguồn nước: Chất độc từ đất có thể rửa trôi vào các nguồn nước, gây ô nhiễm nguồn nước.
· Ảnh hưởng sức khỏe: Con người có thể bị ảnh hưởng khi ăn thực phẩm từ đất bị ô nhiễm hoặc tiếp xúc trực tiếp với các chất độc hại.
Câu 5: Cần làm gì để phòng ngừa và giảm ô nhiễm đất?
Trả lời:
Để phòng ngừa và giảm ô nhiễm đất, có thể thực hiện các biện pháp như:
· Xử lý rác thải đúng cách: Phân loại và xử lý rác thải sinh hoạt và công nghiệp một cách hợp lý.
· Sử dụng phân bón hữu cơ: Thay vì sử dụng hóa chất, sử dụng phân bón hữu cơ để bảo vệ đất.
· Quản lý chất thải công nghiệp: Đảm bảo chất thải công nghiệp được xử lý và tái chế đúng cách.
· Trồng cây phủ xanh: Trồng cây xanh để giảm xói mòn và cải thiện chất lượng đất.
Câu 6: Cách nào để nhận biết đất đang bị xói mòn?
Trả lời:
Các dấu hiệu của đất bị xói mòn bao gồm:
· Lớp đất mỏng hơn: Đất trên bề mặt trở nên mỏng hơn và dễ bị cuốn trôi.
· Xuất hiện các rãnh hoặc hố: Rãnh hoặc hố nhỏ trên mặt đất do nước chảy mạnh gây ra.
· Thực vật phát triển kém: Cây trồng không phát triển tốt hoặc chết do thiếu chất dinh dưỡng.
Câu 7: Các biện pháp nào có thể được thực hiện để phòng ngừa xói mòn đất?
Trả lời:
Một số biện pháp phòng ngừa xói mòn đất bao gồm:

· Trồng cây che phủ: Trồng cây xanh, cỏ để bảo vệ đất khỏi bị cuốn trôi.
· Xây dựng bậc thang: Ở các khu vực dốc, xây bậc thang hoặc rãnh chắn để làm chậm dòng nước và giảm xói mòn.
· Quản lý nước hiệu quả: Xây dựng hệ thống thoát nước hợp lý và tránh để nước mưa chảy mạnh trên mặt đất.
· Thực hiện canh tác bền vững: Như luân canh cây trồng và giảm cày xới quá mức để bảo vệ cấu trúc đất.
2. THÔNG HIỂU (5 CÂU)
Câu 1: Tại sao việc trồng cây che phủ đất lại giúp ngăn ngừa xói mòn?
Trả lời:
rồng cây che phủ giúp giữ lớp đất không bị cuốn trôi bởi mưa hoặc gió. Cây trồng tạo ra một lớp phủ bảo vệ, làm giảm tốc độ nước mưa và gió tác động trực tiếp lên mặt đất, giúp duy trì chất lượng đất và giảm xói mòn.
Câu 2: Tại sao việc phân loại và xử lý rác thải lại quan trọng đối với bảo vệ môi trường đất?
Trả lời:
Phân loại và xử lý rác thải giúp ngăn ngừa việc rác thải độc hại và chất thải ô nhiễm rơi vào đất, từ đó giảm nguy cơ ô nhiễm đất. Xử lý đúng cách rác thải giúp tái chế và giảm lượng rác thải, bảo vệ chất lượng đất và hệ sinh thái xung quanh.
Câu 3: Lợi ích của việc sử dụng phân bón hữu cơ so với phân bón hóa học trong nông nghiệp là gì ?
Trả lời: 
Lợi ích của phân bón hữu cơ so với phân bón hóa học bao gồm:

· Cải thiện cấu trúc đất: Phân bón hữu cơ cung cấp chất hữu cơ giúp cải thiện cấu trúc đất, tăng khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng.
· Bảo vệ môi trường: Phân bón hữu cơ ít gây ô nhiễm đất và nguồn nước hơn so với phân bón hóa học.
· Tăng cường sức khỏe đất: Cung cấp các vi sinh vật có lợi cho đất, giúp duy trì sự cân bằng sinh thái trong đất.
Câu 4: Hãy giải thích tầm quan trọng của việc bảo vệ lớp mùn trong đất đối với sức khỏe đất.
Trả lời:
Lớp mùn trong đất rất quan trọng vì nó chứa chất hữu cơ, cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết cho cây trồng và giúp cải thiện cấu trúc đất. Mùn cũng giúp giữ ẩm và cải thiện khả năng giữ nước của đất, làm cho đất khỏe mạnh hơn và có khả năng hỗ trợ sự phát triển của cây trồng.
Câu 5: Tại sao không khí trong đất lại cần thiết cho sự phát triển của cây trồng và vi sinh vật?
Trả lời:
Không khí trong đất cần thiết vì:
· Cung cấp oxy: Oxy trong đất giúp rễ cây và vi sinh vật trong đất hoạt động hiệu quả.
· Hỗ trợ hô hấp: Vi sinh vật và rễ cây cần oxy để thực hiện quá trình hô hấp, giúp cây trồng phát triển khỏe mạnh và thúc đẩy quá trình phân hủy chất hữu cơ.

3. VẬN DỤNG (3 CÂU)
Câu 1: Hãy đề xuất một hoạt động mà trường học của bạn có thể thực hiện để nâng cao nhận thức về bảo vệ đất và môi trường.
Trả lời:
Một hoạt động trường học có thể thực hiện là "Ngày bảo vệ môi trường". Trong ngày này, học sinh có thể tham gia các hoạt động như:
· Trồng cây xanh: Tổ chức các buổi trồng cây trong khuôn viên trường.
· Dọn dẹp và phân loại rác thải: Thực hiện dọn dẹp và phân loại rác thải tại trường học.
· Tổ chức hội thảo: Mời chuyên gia hoặc tổ chức các buổi thảo luận về bảo vệ đất và môi trường.
· Xây dựng mô hình bảo vệ môi trường: Tạo ra các mô hình hoặc dự án về bảo vệ đất và môi trường để trưng bày và chia sẻ với cộng đồng.
Câu 2: Nếu khu vực gần nhà bạn bị xói mòn do mưa lớn, bạn sẽ thực hiện các biện pháp gì để giảm thiểu tình trạng này?
Trả lời:
Để giảm thiểu xói mòn đất do mưa lớn, tôi sẽ:
· Trồng cây xanh: Trồng cây hoặc cỏ phủ kín mặt đất để giữ đất không bị cuốn trôi.
· Xây dựng rãnh thoát nước: Tạo các rãnh thoát nước để hướng nước mưa ra khỏi khu vực dễ bị xói mòn.
· Sử dụng vật liệu bảo vệ đất: Sử dụng cỏ, rơm hoặc vật liệu khác để phủ lên mặt đất, giảm sức tác động của nước mưa.
Câu 3: Bạn sẽ làm gì để cải thiện đất nghèo chất dinh dưỡng trong vườn nhà của bạn?
Trả lời:
Để cải thiện đất nghèo chất dinh dưỡng, tôi sẽ:
· Thêm chất hữu cơ: Bổ sung phân compost hoặc phân hữu cơ để làm giàu đất.
· Trồng cây phủ đất: Trồng cây hoặc cỏ che phủ để bảo vệ và cải thiện chất lượng đất.
· Tưới nước đúng cách: Đảm bảo cung cấp đủ nước cho đất mà không làm ngập úng.
· Kiểm tra pH đất: Đo độ pH của đất và điều chỉnh nếu cần để cây trồng có thể hấp thụ dinh dưỡng hiệu quả.
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